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50 Bài ôn tập chương 1 Toán lớp 4 

1. Số lớn nhất trong các số sau đây là số nào? 

274 074 934   ;    128 593 264   ;    198 443 592   ;    195 743 204   ;    136 340 366   ;   

 15 446 571 

2. Số lớn nhất trong các số sau đây là số nào? 

247 323 230   ;    86 541 826   ;    91 812 764   ;    222 723 011   ;    186 591 873 

3. Tính: 

 
290542218 

+   211786570 

 

4. Tính: 

 
357391199 

+   67892692 

 

5. Tính: 

 
2930 

x 20 

 

6. Số nhỏ nhất trong các số sau đây là số nào? 

913 603 217   ;    938 097 514   ;    968 133 333   ;    938 480 567   ;    933 602 905   ;   

 895 417 311   ;    917 625 113 

 

7. Tính: 

 
667042222 

+   139047447 

 

8. Thực hiện từng bước phép nhân sau: 

    
8 9 4 9 

x 
    

3 1 7 
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9. Số nhỏ nhất trong các số sau đây là số nào? 

921 990 713   ;    956 647 680   ;    697 674 945   ;    935 944 790   ;    823 611 660   ;   

 575 126 958   ;    487 692 668 

 

10. Tính: 9500 : 190 =  

11. Số nhỏ nhất trong các số sau đây là số nào? 

897 439 936   ;    821 450 039   ;    999 770 396   ;    982 643 550   ;    949 411 113   ;   

 908 792 513 

 

12. Tính: 

 
67848435 

-   21534830 

 

13. Số lớn nhất trong các số sau đây là số nào? 

271 415 656   ;    54 108 917   ;    146 767 290   ;    896 752 912   ;    181 507 080   ;   

 349 641 762   ;    304 049 375   ;    565 819 424   ;    930 069 654 

  

14. Tính: 

 
601408447 

-   151072190 

 
 

15. Thực hiện từng bước phép nhân sau: 

    
2 5 2 8 

x 
    

6 5 8 
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16. Điền dấu ( >, <, = ) thích hợp vào ô trống sau: 

532 435 188  464 049 914 

17. Điền dấu ( >, <, = ) thích hợp vào ô trống sau: 

262 307 325  33 425 621 

18. Điền dấu ( >, <, = ) thích hợp vào ô trống sau: 

697 717 258  48 592 014 

19. 39312 : 728 =  

20. Tính: 

 
976389365 

-   778981254 

 

21. Tính: 

 
726773316 

+   149044780 

 

22. Tính: 

9 614 034 x 84 + 207 445 469 : 83 =  

23. Tính: 

395 143 843 + 134 410 636 : 17 =  

24. Tính: 

233 617 183 x 6 - 429 714 857 : 13 =  

25. Tính: 

(835 333 309 - 25 556 217) : 4 =  
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26. Tính: 

86 x (6 852 696 + 629) =  

27. Tính: 

(151 600 - 35 057) x 93 =  

28. Tính: 

(2 054 263 - 608 235) x 42 =  

29. Tính: 

45 x (10 761 910 - 10 529 125) =  

30. Tính: 

10 x (5 037 223 + 10 075 600) =  

31. Tính: 

310 341 756 - 94 645 657 x 2 =  

32. Tính: 

(11 104 099 - 137 294) x 25 =  

33. Tính: 

494 747 997 + 758 130 354 : 54 =  

34. Tính: 

13 197 214 x 35 + 61 313 802 : 66 =  

35. Tính: 

325 929 576 : 98 - 1 426 154 =  

36. Tính: 

11 067 609 x 74 + 45 111 340 =  

37. Tính: 
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(6 273 745 - 1 921 867) x 52 =  

38. Tính: 

288 393 273 - 2 828 792 x 71 =  

39. Tính: 

952 448 920 - 26 716 798 x 35 =  

40. Tính: 

60 205 609 x 8 + 70 112 492 =  

 

41. Một doanh trại bộ đội dự trữ 2 tấn gạo cho 2 tháng ăn. Tháng thứ nhất 

doanh trại có 58 người. Tháng thứ hai có 12 người nữa đến thêm. Hỏi sau 2 tháng 

số gạo dự trữ ban đầu còn bao nhiêu ki-lô-gam? Biết rằng mỗi người ăn hết 13 kg 

gạo trong một tháng. 

42. Lần thứ nhất cô giáo mua 16 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 40 quyển 

vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho 8 tổ. Hỏi mỗi tổ được bao nhiêu 

quyển vở? 

43. Lần thứ nhất cô giáo mua 93 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 103 

quyển vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho 49 bạn trong lớp. Hỏi mỗi 

bạn được bao nhiêu quyển vở? 

44. Lần thứ nhất cô giáo mua 30 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 53 quyển 

vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho các bạn trong lớp. Mỗi bạn được 2 

quyển và còn dư 7 quyển. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh? 

45. Lần thứ nhất cô giáo mua 19 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 93 quyển 

vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho các tổ trong lớp thì mỗi tổ được 16 

quyển và không còn dư quyển nào. Hỏi lớp có bao nhiêu quyển tổ? 

46. Lần thứ nhất cô giáo mua 19 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 46 quyển 

vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho các tổ trong lớp thì mỗi tổ được 13 

quyển và không còn dư quyển nào. Hỏi lớp có bao nhiêu quyển tổ? 
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47. Lần thứ nhất cô giáo mua 13 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 47 quyển 

vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho 6 tổ. Hỏi mỗi tổ được bao nhiêu 

quyển vở? 

48. Lần thứ nhất cô giáo mua 33 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 86 quyển 

vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho các bạn trong lớp. Mỗi bạn được 3 

quyển và còn dư 2 quyển. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh? 

49. Lần thứ nhất cô giáo mua 23 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 55 quyển 

vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho 6 tổ. Hỏi mỗi tổ được bao nhiêu 

quyển vở? 

50. Lần thứ nhất cô giáo mua 29 quyển vở. Lần thứ hai cô mua thêm 19 quyển 

vở. Cô chia đều số vở của hai lần mua đó cho các tổ trong lớp thì mỗi tổ được 12 

quyển và không còn dư quyển nào. Hỏi lớp có bao nhiêu quyển tổ? 

 
 
 


